
STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Học sinh trường

1 NHAN HUỲNH ANH 14/01/2011 THCS Nhựt Tảo

2 Dương Tú Anh 19/09/2011 THCS Thống Nhất

3 Võ Quốc Anh 18/07/2011 THCS Trần Phú

4 Bùi Quy Bình 22/02/2011 THCS Lý Tự Trọng

5 Biện Hữu Hùng Cường 10/11/2011 THCS Trần Phú

6 Lê Thành Đạt 20/12/2011 THCS Trần Phú

7 Trần Gia Hân 07/05/2011 THCS Nguyễn Văn Chiêu

8 Nguyễn Gia Hân 27/01/2011 Trường TH, THCS&THPT Hà Long

9 NGUYỄN PHỤNG HOÀNG 07/09/2011 THCS Nhựt Tảo

10 VÕ ĐỨC HƯNG 01/02/2011 THCS Nhựt Tảo

11 VĂN TRỌNG HUY 18/07/2011 THCS Nhựt Tảo

12 CHÂU HOÀNG KHANG 01/02/2011 THCS Nhựt Tảo

13 TRẦN NGUYỄN PHƯỚC KHANG 21/12/2011 THCS Nhựt Tảo

14 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 25/06/2011 THCS Trần Phú

15 ĐINH NGỌC VÂN KHÔI 17/11/2011 THCS Nhựt Tảo

16 Đoàn Ngọc Linh Lan 30/12/2011 THCS Nguyễn Văn Tiếp

17 Nguyễn Ngọc Lan 12/05/2011 THCS Trần Phú

18 Nguyễn Huỳnh Mẫn Mẫn 10/02/2011 THCS Lê Đại Đường

19 Hà Thị Ngọc Nga 26/05/2011 THCS Bình Cang

20 PHẠM UYÊN NGHI 25/11/2011 THCS Nhựt Tảo

21 TRẦN QUANG NGHỊ 27/05/2011 THCS Nhựt Tảo

22 VÕ THANH NHƯ 10/04/2011 THCS Nhựt Tảo

23 Lương Nguyễn Hoài Phát 25/12/2011 THCS Nguyễn Văn Bộ

24 NGUYỄN LÊ MINH PHÁT 02/01/2011 THCS Nhựt Tảo

25 Huỳnh Đào Thảo Phương 20/03/2011 THCS Trần Phú

26 Đỗ Ngọc Uyên Phương 31/05/2011 THCS Cần Đốt

27 Lê Nam Thắng 30/07/2011 THCS Lý Tự Trọng

28 Nguyễn Phạm Minh Thắng 11/02/2011 THCS Bình Cang

29 NGUYỄN PHẠM AN THANH 22/02/2011 THCS Nhựt Tảo

30 TRẦN THIÊN THANH 02/03/2011 THCS Nhựt Tảo

31 Lê Đặng Thanh Thảo 12/08/2011 THCS Trần Phú

32 Huỳnh Thị Phương Thùy 05/02/2011 THCS Bình Cang

33 Đặng Nguyên Phúc Tiến 04/04/2011 THCS Thống Nhất

34 Châu Phước Tiến 26/01/2011 THCS Trần Phú

35 Nguyễn Huỳnh Kim Trang 13/10/2011 THCS Nguyễn Văn Tiếp

36 Nguyễn Cát Tường 08/07/2011 THCS Lý Tự Trọng

37 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 02/04/2011 THCS Trần Phú

38 LÊ NGỌC MINH VY 14/05/2011 THCS Nhựt Tảo

39 Mai Như Ý 20/04/2011 THCS Lý Tự Trọng

40 Võ Ngọc Hoàng Yến 10/09/2011 THCS Lê Đại Đường

Long An, ngày 10 tháng 8 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thân

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A8

Tổ hợp - TA3 (Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ (CN&TT) - Chuyên đề học tập: Toán, Hóa, Sinh)
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